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NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM - BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ

	GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH
	NỘI DUNG TRỌNG TÂM
(HS ghi và làm bài vào tập)

	1. 1. Học sinh tự tìm hiểu phần “Thông tin sự kiện” ở nhà trang 54 SGK. 
2. Bài mới:
[image: https://giaibaisgk.com/wp-content/uploads/2019/08/Giaibaisgk.com_-23-Aug-16.09.14.jpg]
– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
- Bộ máy nhà nước ta là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương. Bộ máy nhà nước chia làm mấy cấp? (chia làm 4 cấp)
 + Bộ máy Nhà nước cấp Trung Ương: gồm Quốc hội, Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ Bộ máy Nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung Ương): gồm HĐND tỉnh (Thành phố), UBND tỉnh (thành phố), Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố).
+ Bộ máy Nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): gồm HĐND huyện (quận, thị xã), UBND huyện ( quận, thị xã ), Tòa án nhân dân huyện ( quận thị xã), Viện kiểm sát nhân dân huyện ( quận , thị xã ).
+ Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn): gồm HĐND xã (phường, thị trấn), UBND xã (phường, thị trấn)
2.1 Bộ máy nhà nước
- Bộ máy nhà nước: Là hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương gồm 4 loại cơ quan:
   + Cơ quan quyền lực nhà nước, đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, bao gồm Quốc hội và HĐND các cấp (Tỉnh, huyện, xã). ( Hiện nay đã bỏ HĐND cấp Phường/xã và cấp Quận/ Huyện)
   + Cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm chính phủ và UBND các cấp.
   + Cơ quan xét xử, bao gồm TAND tối cao, TAND tỉnh, huyện, toà án quân sự.
   + Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân ( Tối cao, tỉnh, huyện, VKS quân sự).
3. Bài tập:
1. Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 55 sgk GDCD 7
a) Nước ta – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước?
Trả lời:
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước.
b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?
Trả lời:
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
c) Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Sao đổi tên như vậy?
Trả lời:
– Nước ta đổi tên nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 sau khi đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.
– Khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
d) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.    Trả lời:
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
2. Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 56 sgk GDCD 7
a) Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp? Tên gọi của từng cấp?
Trả lời:
Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp:
– Cấp trung ương.
– Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
– Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
– Cấp xã (phường, thị trấn).
b) Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào?
Trả lời:
Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có:
– Quốc hội;
– Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm soát nhân dân tối cao.
c) Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm có những cơ quan nào?    Trả lời:
Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) gồm:
– Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).
– Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).
– Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).
– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương).
d) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm có những cơ quan nào?  Trả lời:
Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gồm:
– Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
– Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
– Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
– Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
	  Bài học <ghi vào tập>
1 Bộ máy nhà nước
– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.
– Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
- Bộ máy nhà nước: Là hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương gồm 4 loại cơ quan:
   + Cơ quan quyền lực nhà nước, đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, bao gồm Quốc hội và HĐND các cấp (Tỉnh, huyện, xã). 
[bookmark: _GoBack](Hiện nay đã bỏ HĐND cấp Phường/xã 
và cấp Quận/ Huyện)
 + Cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm chính phủ và UBND các cấp.
 + Cơ quan xét xử, bao gồm TAND tối cao, TAND tỉnh, huyện, toà án quân sự.
   + Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân (Tối cao, tỉnh, huyện, VKS quân sự).






*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ	
- HS ghi phần nội dung bài học vào tập; làm bài tập a,b, c, d, trang 59 SGK vào tập.
- Vào K12online: Đọc tài liệu, xem bài tập.
-  Xem trước bài Bài 17, 18: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - Bài 18: Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (tt).
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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